
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 
––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                    

 

Số:            /QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày       tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao, điều chuyển tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc xã Tiên Du 

để quản lý, sử dụng theo quy định  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật số 

64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, 

Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải 

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 113/2025/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND 

tỉnh Phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản 

công tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 124/TTr-STC ngày 25/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao, điều chuyển tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc xã Tiên Du 

để quản lý, sử dụng theo quy định.  

(Chi tiết tài sản giao, điều chuyển theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao, điều chuyển tài sản tại Điều 1 Quyết định 

này phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao, 

tiếp nhận tài sản; hạch toán kế toán; cập nhật biến động tài sản vào phần mềm quản 

lý tài sản công; hoàn thiện các thủ tục hành chính về đất đai, thực hiện xác định giá 

trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị và quản lý, sử dụng tài 

sản theo quy định hiện hành. Trường hợp khi tiếp nhận tài sản chưa có thông tin về 

nguyên giá, giá trị còn lại, đơn vị tiếp nhận tài sản thực hiện xác định nguyên giá, 

giá trị còn lại để hạch toán vào giá trị tài sản của đơn vị theo quy định. 
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2. Đối với cơ sở nhà đất thuộc Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du (cũ), 

Văn phòng HĐND-UBND xã Tiên Du có trách nhiệm quản lý, sử dụng đối với 

phần diện tích được giao đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, tuân thủ quy định. Đối 

với phần diện tích còn lại, trong khi chưa có cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu 

cầu sử dụng, Văn phòng HĐND-UBND xã Tiên Du có trách nhiệm quản lý, bảo vệ 

đảm bảo an toàn, không để thất thoát, xuống cấp tài sản; Sở Tài chính có trách 

nhiện tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với phần tài 

sản này khi có cơ quan, tổ chức, đơn vị có đề xuất về nhu cầu sử dụng. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND xã Tiên Du, Văn phòng 

HĐND-UBND xã Tiên Du, Văn phòng Đảng ủy xã Tiên Du, Trung tâm chính trị 

xã Tiên Du, Phòng Kinh tế xã Tiên Du và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ 

quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 01 

 

DANH MỤC TÀI SẢN LÀ NHÀ, ĐẤT GIAO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC XÃ TIÊN DU ĐỂ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Đơn vị/ địa chỉ nhà đất 

Loại 

tài 

sản 

Diện tích (m2) 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Mục đích  sử 

dụng của cơ sở 

nhà, đất được 

giao, cho thuê 

Đơn vị quản lý, 

sử dụng 
Đất  

(m2) 

Nhà (m2) 

Tổng 

DT xây 

dựng 

Tổng DT 

sàn sử 

dụng 

1 Trụ sở Huyện ủy Tiên Du cũ 
        

1.1 Đất Đất 8.521 
  

27.797.662.000 27.797.662.000 Đất trụ sở cơ quan 

Giao Văn phòng 

Đảng ủy xã theo dõi 

và quản lý, sử dụng 

1.2 Nhà: 
       

 
01 Trụ sở làm việc khối Đảng 4 tầng Nhà 

 
710 2.610 10.625.468.870 6.307.198.981 

Trụ sở cơ quan 

 
Nhà Hội trường 1 tầng Nhà 

 
750 750 3.053.295.652 1.812.413.500 

 
Nhà bảo vệ 1 tầng Nhà 

 
15 15 61.065.913 36.248.270 

 
Nhà Trạm điện 1 tầng Nhà 

 
18 18 71.243.565 42.289.648 

 
Trụ sở làm việc khối Đoàn Thể 3 tầng Nhà 

 
136 408 1.379.508.000 531.110.580 

1.3 Lán để xe 

Vật 

kiến 

trúc 
 

180 180 180.000.000 180.000.000 

2 
Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên 

Du cũ- Cơ sở 1         

2.1 Đất Đất 
 

14.333 
 

281.786.780.000 281.786.780.000 Đất trụ sở cơ quan Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã 

theo dõi và quản lý, 

sử dụng 

2.2 Nhà: 
       

 
Nhà Hội trường A 1 tầng Nhà 

 
829 829 3.802.580.000 760.516.000 

Trụ sở cơ quan 

 
Trung tâm HCC 2 tầng Nhà 

 
280 559 803.203.000 

 

3 
Trung tâm chính trị huyện tại địa chỉ: 

Đường Nguyễn Thiên Tích-TT Lim       
Đất trụ sở cơ quan 

Giao Trung tâm 

chính trị xã Tiên Du 

theo dõi và quản lý, 

sử dụng 

3.1 Đất : Đất 1.118 
  

10.464.480.000 10.464.480.000 

Trụ sở cơ quan 

3.2 Nhà: 
      

 
Nhà làm việc 3 tầng Nhà 

 
217 635 1.287.211.046 

 

 
Nhà bảo vệ Nhà 

 
10 10 20.265.615 

 

 
Nhà để xe và kho Nhà 

 
95 95 192.523.339 

 

4 

Trung tâm văn hóa thôn Duệ 

Khánh (cơ sở mới) 

Địa chỉ: xóm Trong thôn Duệ 

Khánh, xã Tiên Du 

       

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Duệ Khánh sử dụng) 
4.1 Đất Đất 2.361 

  
6.562.746.000 6.562.746.000 Đất cơ sở văn hóa 
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4.2 Nhà: Gồm 1 ngôi nhà văn hóa 02 tầng Nhà 
 

492 709 9.888.582.000 7.250.308.320 Nhà văn hóa 

5 

Trung tâm văn hóa thôn Duệ Khánh 

(cơ sở cũ) (Địa chỉ: xóm Trong thôn 

Duệ Khánh, xã Tiên Du) 
       

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Duệ Khánh sử dụng) 

5.1 Đất Đất 597 
  

1.660.216.000 1.660.216.000 Đất cơ sở văn hóa 

5.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1: Nhà Văn hóa Nhà 

 
156 312 645.648.000,00 

 

Nhà văn hóa 
 

Ngôi 2: nhà vệ sinh Nhà 
 

39 39 80.706.000,00 
 

5.3 
Công trình khác gắn liền trên đất: 

Gồm 01 nhà kho 01 tầng 

Vật 

kiến 

trúc 
 

40 40 75.000.000 
 

6 

Nhà văn hóa xóm Giữa Đình Cả - 

Địa chỉ xóm Giữa thôn Đình Cả, xã 

Tiên Du 
       Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Đình Cả sử dụng) 

6.1 Đất Đất 694 
  

2.567.800.000 2.567.800.000 
 

6.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1: Nhà Văn hóa Nhà 

 
290 579 5.507.337.066 4.037.979.533 

Nhà văn hóa thôn 

 
Ngôi 2: Nhà để máy bơm 1 tầng Nhà 

 
16 16 152.188.934 111.584.927 

7 

Nhà văn hóa xóm Lăng Đình Cả- 

Địa chỉ Xóm Lăng thôn Đình Cả, xã 

Tiên Du 
       

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Đình Cả sử dụng) 

7.1 Đất Đất 457 
  

1.689.050.000 1.689.050.000 

Đất xây dựng nhà 

văn hóa thôn Đình 

Cả 

7.2 Nhà : Gồm 01 Nhà văn hóa 02 tầng Nhà 
 

158 315 3.037.190.000 
 

Nhà văn hóa 

7.3 
Công trình khác gắn liền với đất: Gồm 

01 Sân mái tôn 

Vật 

kiến 

trúc 
 

270 270 70.000.000 18.641.000 Nhà văn hóa 

8 

Trung tâm văn hóa thôn Lộ Bao - 

Địa chỉ xóm Bươu thôn Lộ Bao, xã 

Tiên Du 
       

Tạm giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn Lộ 

Bao sử dụng) 

8.1 Đất Đất 3.589 
  

20.743.842.000 20.743.842.000 Đất cơ sở văn hóa 

8.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1 :  01 ngôi nhà văn hóa 02 tầng Nhà 

 
752 941 13.976.358.715 6.665.160.380 Nhà văn hóa 

 

Ngôi 2: 01 ngôi nhà bếp +vệ sinh 01 

tầng 
Nhà 

 
74 74 1.099.097.285 524.146.512 Nhà văn hóa 

9 

Nhà văn hóa xóm đông thôn Lộ Bao 

Địa chỉ Xóm Đông thôn Lộ Bao, xã 

Tiên Du 
       

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn Lộ 
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9.1 Đất Đất 259 
  

1.497.020.000 1.497.020.000 Đất cơ sở văn hóa Bao sử dụng) 

9.2 Nhà : Gồm 01 Nhà văn hóa 02 tầng Nhà 
 

112 223 4.929.354.000 3.285.414.440 
Nhà văn hóa xóm 

đông thôn Lộ Bao 

10 
Nhà văn hóa thôn Duệ Nam Địa chỉ 

thôn Duệ Nam, xã Tiên Du        Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Duệ Nam sử dụng) 

10.1 Đất Đất 330 
  

1.526.448.000 1.526.448.000 Đất cơ sở văn hóa 

10.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1: Nhà văn hóa 01 tầng Nhà 

 
161 161 324.066.813 86.298.989 

Nhà văn hóa 

 
Nhà : Ngôi 2: 1 nhà vệ sinh 1 tầng Nhà 

 
5 5 10.064.187 2.680.093 

11 
Nhà văn hóa thôn Ân Phú. Địa chỉ: 

Thôn Ân Phú, xã Tiên Du        

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn Ân 

Phú sử dụng) 

11.1 Đất Đất 4.198 
  

8.059.392.000 8.059.392.000 Đất cơ sở văn hóa 

11.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1: 01 ngôi nhà văn hóa 02 tầng Nhà 

 
240 480 5.900.934.997 4.720.157.903 

Nhà văn hóa 

 
Ngôi 2: 01 ngôi nhà trực 01 tầng Nhà 

 
30 30 737.616.875 590.019.738 

 
Ngôi 3: ngôi nhà trực 01 tầng Nhà 

 
30 30 756.530.128 605.148.449 

11.3 Công trình khác gắn liền với đất 
      

 
Vòm để xe 

Vật 

kiến 

trúc 
 

50 50 
  

 
Lán xe, 

Vật 

kiến 

trúc 
 

15 15 
  

 
Lán máy bơm 

Vật 

kiến 

trúc 
 

5 5 
  

12 
Nhà văn hóa thôn Đông Phù. Địa 

chỉ: Thôn Đông Phù, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã 

theo dõi và quản lý 

(hiện  nay thôn Đông 

phù sử dụng. 

12.1 Đất Đất 2.185 
  

4.194.624.000 4.194.624.000 Đất cơ sở văn hóa 

12.2 
Nhà: Gồm 01 ngôi nhà văn hóa 02 

tầng 
Nhà 

 
174 348 3.268.677.000 2.614.614.732 Nhà văn hóa 

12.3 
Công trình khác gắn liền trên đất: 

Gồm 01 lán để xe 

Vật 

kiến 

trúc 
 

18 18 
   

13 
Nhà văn hóa thôn Tam Tảo. Địa 

chỉ: Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã  theo 

dõi và quản lý (thôn 

Tam Tảo sử dụng) 

13.1 Đất Đất 5.532 
  

10.621.824.000 10.621.824.000 Nhà văn hóa 

13.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1: 01 nhà văn hóa 02 tầng Nhà 

 
369 738 2.436.241.944 1.948.749.931 Nhà văn hóa thôn 
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Ngôi 2: 01 Nhà đa năng 01 tầng Nhà 

 
388 388 1.280.842.648 1.024.546.034 Nhà văn hóa thôn 

 
Ngôi 3: ngôi nhà trực 01 tầng Nhà 

 
81 81 267.392.408 213.887.187 Nhà văn hóa thôn 

13.3 
Công trình khác gắn liền trên đất: 

Gồm 01 lán để xe 

Vật 

kiến 

trúc 
 

80 80 
   

14 
Nhà văn hóa thôn Vĩnh Phục. Địa 

chỉ: Thôn Vĩnh Phục, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã  theo 

dõi và quản lý (thôn 

Vĩnh Phục sử dụng) 

14.1 Đất Đất 566 
  

1.086.912.000 1.086.912.000 Nhà văn hóa 

14.2 
Nhà: Gồm 01 ngôinhà văn hóa 02 

tầng 
Nhà 

 
232 464 5.026.743.000 3.685.607.964 Nhà văn hóa 

15 
Nhà văn hóa thôn Giới Tế mới. Địa 

chỉ: Thôn Giới Tế, xã Tiên Du        

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Giới Tế sử dụng) 

15.1 Đất Đất 1.509 
  

2.897.472.000 2.897.472.000 Đất cơ sở văn hóa 

15.2 Nhà : Gồm 01 nhà văn hóa 02 tầng Nhà 
 

369 738 7.863.300.000 5.765.371.560 Nhà văn hóa 

15.3 Công trình khác gắn liền với đất: 
       

 
Nhà máy bơm, 

Vật 

kiến 

trúc 
 

6 6 
  

Nhà văn hóa 

 
Lán để xe 

Vật 

kiến 

trúc 
 

18 18 
  

Nhà văn hóa 

16 
Nhà văn hóa xóm Miễu. Địa chỉ: 

Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du        

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã  

theo dõi và quản lý 

(thôn Tam Tảo sử 

dụng) 

16.1 Đất Đất 105 
  

200.832.000 200.832.000 Đất cơ sở văn hóa 

16.2 Nhà : Gồm 01nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

70 70 
  

Nhà văn hóa 

17 
Nhà văn hóa xóm Chùa. Địa chỉ: 

Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Tam Tảo sử dụng) 

17.1 Đất Đất 93 
  

178.560.000 178.560.000 Đất cơ sở văn hóa 

17.2 Nhà: Gồm 01nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

70 70 
  

Nhà văn hóa 

18 
Nhà văn hóa xóm Hạ Giang.  Địa 

chỉ: Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Tam Tảo sử dụng) 

18.1 Đất Đất 147 
  

282.240.000 282.240.000 Đất cơ sở văn hóa 

18.2 Nhà : Gồm 01nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

50 50 
  

Nhà văn hóa 

18.3 
Công trình khác gắn liền trên đất: 

Gồm 01 sân mái tôn 

Vật 

kiến 

trúc 
 

97 97 
  

Nhà văn hóa 

19 
Nhà văn hóa xóm Ấp Vang.  Địa 

chỉ: Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du        

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 
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19.1 Đất Đất 545 
  

490.050.000 490.050.000 Đất cơ sở văn hóa dõi và quản lý (thôn 

Tam Tảo sử dụng) 19.2 Nhà: Gồm 01 nhà văn hóa 02 tầng Nhà 
 

300 600 
  

Nhà văn hóa 

19.3 
Công trình khác gắn liền trên đất: 

Gồm 01 sân mái tôn 

Vật 

kiến 

trúc 
 

244 244 
  

Nhà văn hóa 

20 
Nhà văn hóa đội 5 thôn Tam Tảo.  

Địa chỉ: Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Tam Tảo sử dụng) 

20.1 Đất Đất 143 
  

273.984.000 273.984.000 Đất cơ sở văn hóa 

20.2 Nhà : Gồm 01nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

70 70 
  

Nhà văn hóa 

21 
Nhà văn hóa đội 4 thôn Tam Tảo.  

Địa chỉ: Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du        

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã  

theo dõi và quản lý 

(thôn Tam Tảo sử 

dụng) 

21.1 Đất Đất 153 
  

294.528.000 294.528.000 Đất cơ sở văn hóa 

21.2 Nhà: Gồm 01nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

80 80 
  

Nhà văn hóa 

22 

Nhà văn hóa Đầu đình thôn Tam 

Tảo.  Địa chỉ: Thôn Tam Tảo, xã 

Tiên Du 
       

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Tam Tảo sử dụng) 

22.1 Đất Đất 785 
  

1.506.240.000 1.506.240.000 Đất cơ sở văn hóa 

22.2 Nhà: Gồm 01nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

380 380 
  

Nhà văn hóa 
22.3 

Công trình khác gắn liền trên đất : 

Gồm 01 sân mái tôn 

Vật 

kiến 

trúc 
 

405 405 
  

23 

Trung tâm văn hóa thể thao thôn 

Lũng Sơn. Địa chỉ: thôn Lũng Sơn, 

Xã Tiên Du 
        

23.1 Đất Đất 6.700 
  

26.130.000.000 26.130.000.000 Đất cơ sở văn hóa 

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Lũng Sơn sử dụng) 

23.2 
Nhà : Gồm 1 ngôi nhà văn hóa đa 

năng 01 tầng 
Nhà 

 
780 780 12.675.387.000 9.126.278.640 

Nhà văn hóa 

23.3 
Công trình khác gắn liền với đất : 

Gồm 01 Lán để xe 

Vật 

kiến 

trúc 
 

100 100 
  

24 
Nhà văn hóa thôn Duệ Đông. Địa 

chỉ: thôn Duệ Đông, Xã Tiên Du         

24.1 Đất Đất 2.146 
  

8.368.230.000 8.368.230.000 Đất cơ sở văn hóa Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Duệ Đông sử dụng) 

24.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1:  01 Trụ sở thôn  02 tầng, Nhà 

 
331 662 3.095.218.696 2.228.557.461 

Nhà văn hóa 

 
Ngôi 2:  01 nhà hội trường 02 tầng Nhà 

 
428 856 3.999.198.304 2.879.422.779 

25 
Nhà văn hóa thôn Lũng Giang. Địa 

chỉ: thôn Lũng Giang, xã Tiên Du        

Văn phòng HĐND- 

UBND xã theo dõi và 
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25.1 Đất Đất 462 
  

3.534.300.000 3.534.300.000 Đất cơ sở văn hóa quản lý (thôn Lũng 

Giang sử dụng) 25.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1: 01 ngôi nhà văn hóa 02 tầng Nhà 

 
182 365 674.128.828 26.965.153 Nhà văn hóa thôn 

 
Ngôi 2:  01 nhà vệ sinh 01 tầng Nhà 

 
14 14 25.871.172 1.034.847 

 

25.3 
Công trình khác gắn liền với đất: Gồm 

01 Lán để xe 

Vật 

kiến 

trúc 
 

47 47 
  

Nhà văn hóa thôn 

26 
Nhà văn hóa xóm Đông Đạo. Địa 

chỉ: xóm Đông Đạo, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã 

theo dõi và quản lý 

(thôn Lũng Sơn sử 

dụng) 

26.1 Đất Đất 661 
  

5.056.650.000 5.056.650.000 

Đất xây dựng nhà 

văn hóa xóm 

Đông Đạo 

26.2 Nhà 
       

 
Ngôi 1: 01 ngôi nhà văn hóa 01 tầng, Nhà 

 
84 84 105.911.950 

 Nhà văn hóa 

 
Ngôi 2: 01nhà vệ sinh 01 tầng Nhà 

 
11 11 14.088.050 

 

27 
Nhà văn hoá xóm Chinh. Địa chỉ: 

Xóm Chinh, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý (thôn 

Lũng Giang sử dụng) 

27.1 Đất Đất 663 
  

2.586.480.000 2.586.480.000 Đất cơ sở văn hóa 

27.2 Nhà: Gồm 01 nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

83 83 200.000.000 132.400.000 Nhà văn hóa 

27.3 
Công trình khác gắn liền với đất: Gồm 

01 Sân đa năng 

Vật 

kiến 

trúc 
 

415 415 
  

Nhà văn hóa 

28 
Nhà văn hóa xóm Trùng. Địa chỉ: 

Xóm Trùng, xã Tiên Du        
Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã theo 

dõi và quản lý- thôn 

Lũng Giang sử dụng) 

28.1 Đất Đất 555 
  

2.164.500.000 2.164.500.000 Đất cơ sở văn hóa 

28.2 Nhà: Gồm 01 nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

94 94 320.000.000 63.872.000 Nhà văn hóa 

28.3 
Công trình khác gắn liền với đất: Gồm 

01 Sân đa năng 

Vật 

kiến 

trúc 
 

461 461 600.000.000 519.960.000 Nhà văn hóa 

29 
Nhà văn hóa xóm Trung. Địa chỉ: 

Xóm Trung, xã Tiên Du        

Giao Văn phòng 

HĐND- UBND xã 

theo dõi và quản lý-

thôn Lũng Giang sử 

dụng) 

29.1 Đất Đất 244 
  

2.117.920.000 2.117.920.000 Đất cơ sở văn hóa 

29.2 Nhà: Gồm 01 nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

40 40 150.000.000 
 

Nhà văn hóa 

30 
Nhà văn hoá xóm Phúc Hậu. Địa 

chỉ: Xóm Phúc Hậu, xã Tiên Du        
Văn phòng HĐND- 

UBND xã theo dõi và 

quản lý (thôn Lũng 

Sơn sử dụng) 

30.1 Đất Đất 1.163 
  

4.536.180.000 4.536.180.000 Đất cơ sở văn hóa 

30.2 Nhà: Gồm 01 nhà văn hóa 01 tầng Nhà 
 

512 512 1.100.000.000 586.410.000 Nhà văn hóa 
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PHỤ LỤC 02 

 

DANH MỤC TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ GIAO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC XÃ TIÊN DU ĐỂ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Đơn vị/loại xe ô 

tô và theo mục 

đích  sử dụng xe 

Nhãn 

hiệu xe 

Biển kiểm 

soát 

Số chỗ 

ngồi/tải 

trọng 

Năm 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Ngày, 

tháng, 

năm sử 

dụng 

Nguồn gốc xe 

(mua sắm, điều 

chuyển,…) 

Giá trị theo sổ kế toán (đồng) 

Đơn vị được 

giao quản 

lý, sử dụng Nguyên giá Giá trị còn lại 

1 
Xe ô tổ 5 chỗ 

SUBARU 
Subaru 99A-010.61 5 chỗ 2024 

Thái 

Lan 
2024 Mua mới 998.973.000 932.341.000 

Văn phòng 

Đảng ủy xã 
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PHỤ LỤC 03 

 

DANH MỤC NHÀ, ĐẤT ĐIỀU CHUYỂN 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Đơn vị/ địa chỉ nhà đất 
Loại tài 

sản 

Diện tích (m2) 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Đơn vị điều 

chuyển 

Đơn vị nhận 

điều chuyển 
Đất  

(m2) 

Nhà (m2) 

Tổng DT 

xây dựng 

Tổng DT 

sàn sử dụng 

1 
Trụ sở UBND xã Nội Duệ cũ- Địa 

chỉ thôn Đình Cả xã Tiên Du       

Phòng Kinh tế 

xã Tiên Du 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã Tiên Du 

1.1 Đất Đất 1.584 
  

15.840.000.000 15.840.000.000 

1.2 Nhà: 
      

 
Trụ sở làm việc 2 tầng Nhà 

 
570 1.142 2.919.030.343 

 

 
Nhà ĐU HĐND, Công an Nhà 

 
178 356 909.960.422 

 

 
Nhà bảo vệ Nhà 

 
18 18 46.009.235 

 

1.3 
Công trình khác gắn liền với đất: Gồm 

01 Lán để xe 

Vật kiến 

trúc  
180 180 

  

2 
Trụ sở UBND xã Phú Lâm cũ- Địa 

chỉ thôn Đông Phù, xã Tiên Du       

Phòng Kinh tế 

xã Tiên Du 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã Tiên Du 

2.1 Đất Đất 3.557 
  

5.994.946.000 5.994.946.000 

2.2 Nhà: 
      

 

 

Trụ sở UBND xã 03 tầng Nhà 
 

254 762 5.557.408.759 3.334.445.255 

Nhà hội trường 01 tầng Nhà 
 

836 836 19.836.708.000 16.662.834.720 

Bộ phận 1 cửa 01 tầng Nhà 
 

60 60 675.688.000 450.346.050 

Nhà công an + quân sự 03 tầng Nhà 
 

267 801 7.407.238.000 6.222.079.920 

Nhà bếp + nhà ăn Nhà 
 

56 56 408.418.491 245.051.095 

2.3 Công trình khác gắn liền với đất: lán để xe Vật kiến trúc 
 

175 175 
  

3 
Trụ sở UBND thị trấn Lim cũ- Địa 

chỉ thôn Lũng Giang, xã Tiên Du       

Phòng Kinh tế 

xã Tiên Du 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã Tiên Du 

3.1 Đất Đất 2.292 
  

29.223.000.000 29.223.000.000 

3.2 Nhà: 
      

 
Nhà làm việc Nhà 

 
290 970 2.867.890.738 2.582.943.436 

 
Hội trường đa năng Nhà 

 
405 405 1.197.418.298 1.078.445.455 

 
Nhà Kho+ Nhà WC Nhà 

 
53,5 53,5 158.177.479 142.461.313 

 
Nhà làm việc Nhà 

 
96 96 283.832.485 255.631.515 

3.3 Công trình khác gắn liền với đất: lán để xe Vật kiến trúc 
 

410 410 708.983.000 261.145.000 
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